Phụ lục IV
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ ĐANG ĐÀO TẠO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYÊN NGÀNH
HÀNG KHÔNG CỦA 10 TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 07/02/2025 của UBND tỉnh)


	STT
	Ngành
	Ghi chú

	1
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai
	 

	 
	Điện công nghiệp
	 

	 
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	 

	 
	Công nghiệp kỹ thuật điều khiển tự động 
	 

	 
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
	 

	 
	Công nghệ ô tô
	 

	 
	Nguội sữa chữa máy công cụ 
	 

	 
	Quản trị mạng máy tính 
	 

	 
	Công nghệ thông tin
	 

	2
	Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai
	 

	 
	Bảo trì và sửa chữa máy công cụ
	 

	 
	Cắt gọt kim loại
	 

	 
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	 

	 
	Công nghệ ô tô
	 

	 
	Công nghệ thông tin
	 

	 
	Điện công nghiệp
	 

	 
	Điện công nghiệp và dân dụng
	 

	 
	Kế toán doanh nghiệp
	 

	 
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	 

	 
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	 

	 
	Quản trị khách sạn
	 

	 
	Quản trị  mạng máy tính
	 

	 
	Tự động hóa công nghiệp
	 

	3
	Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi
	 

	 
	Cơ điện tử
	 

	 
	Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí
	 

	 
	Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà
	 

	 
	Công nghệ ô tô
	 

	 
	Điện công nghiệp
	 

	 
	Điện tử công nghiệp
	 

	 
	Kế toán doanh nghiệp
	 

	 
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	 

	 
	Quản lý kho hàng
	 

	 
	Quản trị mạng máy tính
	 

	 
	Xếp dỡ cơ giới tổng hợp
	 

	 
	Xử lý dữ liệu
	 

	 
	Vận hành máy nâng hàng
	 

	4
	Trường Cao đẳng Thống kê II
	 

	 
	Quản trị kinh doanh
	 

	 
	Logistics
	 

	 
	Quản trị  mạng máy tính
	 

	 
	Tiếng Anh
	 

	5
	Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2
	 

	 
	Tự động hóa công nghiệp
	 

	 
	Cơ điện tử
	 

	 
	Điện công nghiệp
	 

	 
	Điện tử công nghiệp
	 

	 
	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến
	 

	 
	Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông
	 

	 
	Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
	 

	 
	Bảo trì thiết bị cơ điện
	 

	 
	Hàn
	 

	 
	Cắt gọt kim loại
	 

	 
	Lắp đặt thiết bị cơ khí
	 

	 
	Chế tạo thiết bị cơ khí
	 

	 
	Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ
	 

	 
	Vẽ và thiết kế trên máy tính
	 

	 
	Tin học văn phòng
	 

	 
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
	 

	 
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	 

	 
	Kế toán doanh nghiệp
	 

	 
	Logistics
	 

	 
	Vận hành cần, cầu trục
	 

	 
	Công nghệ ô tô
	 

	 
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	 

	6
	Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc
	 

	 
	Công nghệ ô tô
	 

	 
	Điện công nghiệp
	 

	 
	Điện tử công nghiệp
	 

	 
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	 

	 
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	 

	 
	Hàn
	 

	 
	Nguội sửa chửa máy công cụ
	 

	 
	Kế toán doanh nghiệp
	 

	 
	Hướng dẫn du lịch
	 

	 
	Nghiệp vụ nhà hàng
	 

	 
	Quản trị khách sạn
	 

	 
	Quản trị mạng máy tính
	 

	 
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
	 

	 
	Tin học văn phòng
	 

	 
	Thiết kế đồ họa
	 

	7
	Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
	 

	 
	Thiết kế đồ họa
	 

	 
	Truyền thông đa phương tiện
	 

	8
	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
	 

	 
	Tiếng Hàn Quốc
	 

	 
	Tiếng Trung Quốc
	 

	 
	Tiếng Anh
	 

	 
	Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế, thương mại
	 

	 
	Quản trị kinh doanh
	 

	 
	Kế toán
	 

	 
	Quản trị khách sạn
	 

	9
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	 

	 
	Kỹ thuật Xét nghiệm y học
	 

	10
	Trường Cao đẳng Lê Qúy Đôn
	 

	 
	Điện dân dụng
	 

	 
	Hàn điện
	 


